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DỰ KIẾN
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12

MÔN ĐỊA LÝ
(Kèm theo tờ trình số 09/GDTrH ngày 04 tháng 02 năm 2008)
	TT
	Tên thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Bài…trong SGK
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Cơ bản
	Nâng cao
	

	I
	BẢN ĐỒ
	
	
	
	
	
	

	1
	Tự nhiên Đông Nam Á
	Khổ 79x109 cm (1 mảnh), giấy couche, 200 g/m2, có nẹp trên - dưới và dây treo
	Tờ
	1
	1,2,6,7,8
	1,2,7,8,9
	Dùng chung cho GV và HS

	2
	Địa chất, khoáng sản Việt Nam 
	
	Tờ
	1
	4,5
	4,5,6
	nt

	3
	Địa lí tự nhiên Việt Nam
	
	Tờ
	1
	6,7,8,10,11,12,1314,15
	7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
	nt

	4
	Khí hậu Việt Nam
	
	Tờ
	1
	9,10,11,12,13,1415
	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
	nt

	5
	Đất Việt Nam
	
	Tờ
	1
	10,11,1213,14,15
	11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
	nt

	6
	Thực vật, động vật Việt Nam
	
	Tờ
	1
	
	
	

	7
	Phân bố dân cư Việt Nam
	
	Tờ
	1
	16,17,18
	21,22,23,24,25
	nt

	8
	Nông nghiệp Việt Nam
	
	Tờ
	1
	21,22,2325
	28,29,30,31,33
	nt

	9
	Lâm nghiệp và thuỷ sản Việt Nam
	
	Tờ
	1
	24
	32
	nt

	10
	Công nghiệp Việt Nam
	
	Tờ
	1
	26,27,2829
	34,35,36,37,38,39
	nt

	11
	Giao thông vận tải Việt Nam
	
	Tờ
	1
	30
	40,42
	nt

	12
	Du lịch Việt Nam
	
	Tờ
	1
	31
	44
	nt

	13
	Kinh tế biển và đảo Việt Nam
	
	Tờ
	1
	42
	57,58
	

	14
	Các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam
	
	Tờ
	1
	43
	59
	

	15
	Vùng kinh tế miền núi trung du phía Bắc và vùng kinh tế đồng bằng sông Hồng.
	
	Tờ
	1
	32,33,3438
	45,46,47
	

	16
	Vùng kinh tế Bắc Trung Bộ.
	
	Tờ
	1
	35
	48
	

	17
	Vùng kinh tế Tây Nguyên và vùng kinh tế duyên hải Nam Trung Bộ
	
	Tờ
	1
	36,37,38
	49,50,51,52
	

	18
	Vùng kinh tế Đông Nam Bộ và vùng kinh tế đồng bằng sông Cửu Long
	
	Tờ
	1
	39,40,41
	53,54,55,56
	

	19
	Bản đồ Việt Nam (trống)
	
	Tờ
	1
	
	

	20
	Thương mại và dịch vụ
	
	Tờ
	1
	
	
	

	21
	Ba giai đoạn phát triển của tự nhiên Việt Nam
	
	Tờ
	1
	
	
	

	22
	Khí áp châu Á
	
	Tờ
	1
	
	
	

	II
	BĂNG ĐĨA HÌNH
	
	
	
	
	
	

	1
	Sự suy thoái tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường và một số thiên tai chủ yếu ở Việt Nam
	
	Cái
	1
	Dùng chung cho nhiều bài
	Dùng chung cho GV và HS

	2
	Một số thành tựu phát triển kinh tế Việt Nam (nông nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp…) và bảo vệ an ninh quốc phòng
	
	Cái
	1
	Dùng chung cho nhiều bài
	


	
	TL. BỘ TRƯỞNG
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